
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 
Lớp: 3 tuổi 2 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11 – 28/11/2025 
 
I. DỰ KIẾN CÁC KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có) 
Ngôi nhà thân yêu của bé 1 Từ 03/11 –> 07/11/2025 Hoàng Thị Thùy Dương  
Người thân trong gia đình bé 1 Từ 10/11 –> 14/11/2025 Đào Thị Yên  
Ngày hội của cô giáo 20/11 1 Từ 17/11 –> 21/11/2025 Hoàng Thị Thùy Dương  
Bữa cơm gia đình 1 Từ 24/11 –> 28/11/2025 Đào Thị Yên  
 
II. CHUẨN BỊ 
 

Nhánh Nhánh“ Ngôi nhà thân 
yêu của bé ” 

Nhánh “Người thân 
trong gia đình ” 

Nhánh “Ngày hội của cô 
giáo 20/11” 

Nhánh “Bữa cơm gia 
đình” 

Giáo 
viên 

- Xây dựng môi trường 
giáo dục phù hợp với chủ 
đề: “Ngôi nhà của bé” 
- Lựa chọn, sưu tầm một 
số bài thơ, bài hát câu 
chuyện, câu đố tranh ảnh, 
video về chủ đề ngôi nhà 
của bé. 
-  Thông báo với phụ 
huynh về chủ đề ngôi nhà 
của bé. 

- Xây dựng môi trường 
giáo dục phù hợp với 
chủ đề:” Những người 
thân trong gia đình bé” 
-  Thông báo với phụ 
huynh về: nội dung 
chủ đề, hình ảnh, bài 
thơ, câu truyện, bài hát 
về lớp học vui vẻ qua 
bảng tuyên truyền, 
Zalo, Fanpage: 

- Xây dựng môi trường 
giáo dục phù hợp với chủ 
đề: “Ngày hội của cô giáo 
20/11”. 
-  Thông báo với phụ 
huynh về: nội dung chủ 
đề, hình ảnh, bài thơ, câu 
truyện, bài hát về cơ thể 
bé các giác quan của bé 
qua bảng tuyên truyền, 
Zalo, Fanpage: 
+ Bài hát: Cô và mẹ 

- Xây dựng môi trường giáo 
dục phù hợp với chủ đề: “ 
Bữa cơm gia đình” 
- Thông báo với phụ huynh 
về: nội dung chủ đề, hình 
ảnh, bài thơ, câu truyện, bài 
hát về nhu cầu  sở thích gia 
đình của bé qua bảng tuyên 
truyền, Zalo, Fanpage: 
+ Bài hát: Tổ ấm gia đình 



Nhánh Nhánh“ Ngôi nhà thân 
yêu của bé ” 

Nhánh “Người thân 
trong gia đình ” 

Nhánh “Ngày hội của cô 
giáo 20/11” 

Nhánh “Bữa cơm gia 
đình” 

- Trao đổi qua Zalo về 
những nội dung cô và trẻ 
cần: Các đường link, kênh 
giải trí về các con vật gần 
gũi với trẻ chủ đề ngôi nhà 
của bé 
 

+ Bài hát: Gia đình nhỏ 
hạnh phúc to, nhà mình 
rất vui. 
+ Truyện: Ba chú lợn 
con 
- Trao đổi trực tiếp với 
phụ huynh trong giờ 
đón trả trẻ. 

- Trao đổi trực tiếp với 
phụ huynh trong giờ đón 
trả trẻ về chủ đề. 

- Trao đổi trực tiếp với phụ 
huynh trong giờ đón trả trẻ 
về chủ đề. 

Nhà 
trườn

g 

- Sắp xếp lịch hoạt động 
ngoài trời cụ thể phù hợp 
theo độ tuổi. 
- Hệ thống loa phát thanh 
vào giờ đón trả trẻ với các 
bài hát về chủ đề ngôi nhà 
của bé. 

- Bổ sung tranh ảnh 
tuyên truyền dưới sân 
về chủ đề. 
- Tạo điều kiện cho lớp 
tổ chức các hoạt động 
trải nghiệm về chủ đề 
những người thân của 
bé. 

- Bổ sung tranh ảnh  
- truyện tranh có nội dung 
chủ đề ngày 20/11 
- Phát các bài hát tuyên 
truyền giờ đón trẻ về chủ 
đề . 

- Bổ sung tranh ảnh  
- truyện tranh có nội dung 
chủ đề. 
- Phát các bài hát tuyên 
truyền giờ đón trẻ về chủ 
đề. 

 
 
 
 

Phụ 
huynh 

- Tạo tâm thế vui vẻ cho 
trẻ khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô các 
hoạt động ôn luyện cho 
trẻ: Kể chuyện, nghe hát, 
đố vui, làm quen thơ... về 
chủ đề ngôi nhà của bé. 
- Chuẩn bị một số hộp bìa. 

- Ủng hộ sách báo, 
tranh ảnh, tạp chí..., 
nguyên vật liệu tận 
dụng về chủ đề. 
- Phối hợp cùng cô 
chuẩn bị: Một số đồ 
dùng đồ chơi khi trẻ 
làm ở nhà theo chủ đề.  

 - Ủng hộ sách báo, tranh 
- Ủng hộ sách báo, tranh 
ảnh, tạp chí..., nguyên vật 
liệu tận dụng về chủ đề. 

- Phối hợp cùng cô chuẩn 
bị: Hoa, đồ cắm hoa. 
 

- Trò chuyện cùng con về 
nhu cầu và sở thích của các 
thành viên trong gia đình 
- Chuẩn bị một số hộp bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, video 
khi trẻ tham gia hoạt động 
khi ở nhà. 

 
  Trẻ 

- Tâm thế vui tươi sẵn 
sàng đón nhận bài học và 
tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn. 

- Trẻ biết tên chủ đề 
thực hiện  
- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn 

- Tinh Thần tâm thế, thể 
trạng sức khỏe của trẻ  
- Tham gia sưu tầm và cùng 
làm sản phẩm về chủ đề 



Nhánh Nhánh“ Ngôi nhà thân 
yêu của bé ” 

Nhánh “Người thân 
trong gia đình ” 

Nhánh “Ngày hội của cô 
giáo 20/11” 

Nhánh “Bữa cơm gia 
đình” 

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về chủ 
đề cùng bố mẹ, cô giáo và 
các bạn 

chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn 

cùng bố mẹ, cô giáo và các 
bạn 

 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 
 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
1 Đón trẻ - Đón trẻ từ tay phụ huynh ân cần, niềm nở 

- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ về chơi tự do tại các góc 
- Trò chuyện về dinh dưỡng của bé 
- Trò chuyện về cách phòng tránh những đồ dùng nguy hiểm trong gia đình.   
- Gọi tên một số thiết bị: Điện thoại, Ipad, máy tính, màn hình led, Ti vi màn hình lớn 
- Hiểu các từ khái quát các từ chỉ đặc điểm, tính chất, tác dụng đồ dùng, đồ chơi 
- Lau bàn ghế 
- Ngồi chăm chú, thể hiện đúng tâm trạng khi nghe cô đọc thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ về thầy 
cô 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè: Thăm nhà bà, gió từ tay mẹ, chiếc 
quạt nan, gió từ tay mẹ, đồng hồ quả lắc                                                                                        
- Đồng dao, ca dao: Tu hú là chú bồ cát; công cha như núi thái sơn; nhiễu điều phủ lấy giá gương; 
Bầu ơi thương lấy bì cùng…                                                                                                        
- Hướng dẫn trẻ thực hiện súc miệng bằng nước muối sau khi ăn                                                    - 
Xem video về hành vi đúng sai khi chơi đồ chơi cùng bạn 
- Giáo dục lễ giáo cho trẻ khoanh tay chào cô, bố mẹ, ông bà. 

 



- Nghe các bài hát, bản nhạc: Cháu yêu bà; ngôi nhà mới; khúc hát ru người mẹ trẻ; niềm vui gia 
đình; bố là tất cả; ba mẹ là quê hương; con chim vành khuyên; bầu và bí 

2 Thể dục 
sáng 

- Khởi đồng: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi kiễng chân, gót chân, cúi khom, đi nhanh, đi 
chậm… 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài nhạc theo chủ đề Gia đình 
+ Hô hấp: Thổi bóng 
+ Tay: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao                                                                 
+ Lưng, bụng: Đứng quay người sang bên  
+ Chân: Từng chân đưa ra trước, ra sau, sang ngang  
+ Bật: Bật chụm tách chân 
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 

 

3 Hoạt 
động 
học N1 

Ngày 03/11/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
trong đường hẹp 
đầu đội túi cát 

Ngày 04/11/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Ngôi 
nhà của bé 

Ngày 05/11/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Nhà của tôi 

Ngày 06/11/2025 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Ba chú 
lợn con 

Ngày 07/11/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Dán 
trang trí ngôi nhà 

 

 
 
​N2 

Ngày 10/11/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
Toán: So sánh 2 
đối tượng về kích 
thước to nhỏ 

Ngày 11/10/2025 
- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH 
- Tên HĐH: 
Những người thân 
trong gia đình 

Ngày 12/11/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: 
VTTN: Cháu yêu 
bà 

Ngày 13/11/2025 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Nhổ củ 
cải 

Ngày 14/11/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Dán 
tóc cho người 
thân 

 

N3 

Ngày 17/11/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
Toán: Xếp tương 
ứng 1-1 

Ngày18/11/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Cô và mẹ 

Ngày 19/11/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Làm 
thiệp tặng cô 

- Nghỉ ngày 
20/11 

Ngày 21/11/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: VĐ 
Múa: Bông hồng 
tặng mẹ và cô 

 

N4 Ngày 24/11/2025 Ngày 25/11/2025 Ngày 26/11/2025 Ngày 27/11/2025 Ngày 28/11/2025  



- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
Toán: Chạy thay 
đổi hướng theo 
đường dích dắc 

- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Bữa 
cơm gia đình 

- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Cả nhà 
thương nhau 
 

- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Mẹ đi vắng 

- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Tô 
màu gia đình bé 

4 Hoạt 
động 
ngoài 
trời N1 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về ngôi 
nhà em yêu 
- TCVĐ: Bé đi 
khéo 
- Chơi tự do  

- QSCMĐ: Quan 
sát, trò chuyện 
những nơi nguy 
hiểm: Khu tời 
cơm 
- TCVĐ: Đi trong 
đường hẹp 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát đồ chơi dưới 
sân trường 
- TCVĐ: Trốn tìm 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Xem 
video về các ngôi 
nhà khác nhau 
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Nhặt 
lá và chơi với lá 
- TCDG: Lộn cầu 
vòng 
- Chơi tự do 

 

  

N2 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa lan 
góc thiên nhiên 
tầng 3 
- TCDG: Lộn cầu 
vòng 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về những 
người thân trong 
gia đình 
- TCVĐ: Chạy 
nhanh được 15m     
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- HĐCMĐ: Vẽ tự 
do 
- TCVĐ: Đi trong 
đường hẹp 
- Chơi tự do trong 
sân trường 

- QSCMĐ: Quan 
sát, trò chuyện 
những nơi nguy 
hiểm: Khu tời 
cơm 
- TCVĐ: Trốn 
tìm 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về kỷ niệm 
với những người 
thân bé yêu 
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân 
- Chơi tự do 

 

N3 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về cô giáo 
của em, tình cảm 
của em đối với cô 
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân 
- Chơi tự do trong 
sân trường 

- QSCMĐ: Quan 
sát, trò chuyện 
những nơi nguy 
hiểm: Khu tời 
cơm 
- TCDG: Lộn cầu 
vòng 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về ngày 
20/11 
- TCVĐ: Trốn tìm 
- Chơi tự do 

- Nghỉ ngày 
20/11 

- QSCMĐ:  Quan 
sát một số khu 
vực trang trí trong 
lễ kỷ niệm 20/11 
- TCVĐ: Đi trong 
đường hẹp 
- Chơi tự do 

 



N4 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về các 
món ăn ngon của 
gia đình bé 
- TCDG: Lộn cầu 
vòng 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Nhặt 
lá và chơi với lá 
- TCVĐ: Trốn tìm 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ:  Quan 
sát, trò chuyện 
những nơi nguy 
hiểm: Khu tời 
cơm 
- TCVĐ: Đi trong 
đường hẹp 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về thực 
đơn bổ dưỡng 
cho gia đình 
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân 
- Chơi tự do 

- HĐCCĐ: Xem 
video về nhu cầu, 
sở thích của 
những người thân 
trong gia đình về 
ăn uống 
- TCVĐ: Mình 
chạy hướng nào 
- Chơi tự do 

 

5 Vệ 
sinh, 
ăn , 
ngủ 

 

* HĐ 1: Đọc thơ “Giờ ăn”. 
- Cho trẻ xếp hàng theo tổ và cho trẻ rửa tay trước giờ ăn. Cô chú ý hướng dẫn cho trẻ rửa tay 
đúng thao tác. 
* HĐ 2: Bữa ăn của trẻ. 
- Cho trẻ trực nhật trang trí bàn ăn. 
- Giới thiệu thực đơn. 
- Kể cho trẻ về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.  
- Giáo dục có thói quen văn minh trong khi ăn. 
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất .                                                                                                  
- Trẻ ngồi bàn ăn cô chia cơm và thức ăn cho trẻ. 
- Động viên trẻ ăn hết suất, trong khi ăn không làm rơi vãi cơm xuống đất. 
- Sau khi ăn cho trẻ đi vệ sinh. 
- Thực hành cùng bé súc miệng bằng nước muối 
- Cho bé đi ngủ 
* HĐ 3: Giờ ngủ của bé. 
- Cho trẻ nằm vào chỗ của mình, đọc bài thơ “ Giờ đi ngủ”. 
- Trong quá trình trẻ ngủ cô bao quát trẻ, không để trẻ nói chuyện , đùa giỡn trong giờ ngủ. 
- Ngủ dậy cho trẻ vệ sinh, chải tóc, ăn chiều. 

 

6 Hoạt 
động 
chiều 

N1 
- Nhận biết một 
số biểu hiện khi 
ốm.  

- Trò chuyện: 
Ngôi nhà của bé     
- Trò chơi: Xếp 

- Ôn luyện bài hát: 
Nhà của tôi 

- ĐP Một số 
nguyên tắc đảm 
bảo an toàn khi 

- Dạy trẻ kỹ năng, 
ý thức sắp xếp, 

 



- Trò chơi: Bố mẹ 
bé tên gì  
 

hình ngôi nhà ; 
Nhà bé ở đâu  
- Trẻ không leo 
trèo bàn ghế, lan 
can 
 
 

- Quan sát, trò 
chuyện những nơi 
nguy hiểm: Khu 
bếp ăn​
 
 

sử dụng máy 
tính, Ipad, điện 
thoại: an toàn về 
điện 
- Ôn luyện: 
Truyện: Ba chú 
lợn con          

cất dọn đồ chơi 
đúng nơi quy định 
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

N2 

- Ôn luyện: So 
sánh kích thước 
của 2 đối tượng      
- Trò chơi: So sánh 
kích thước 
- Trẻ không leo 
trèo bàn ghế, lan 
can 
 
 

- Quan sát, trò 
chuyện những nơi 
nguy hiểm: Khu 
bếp ăn 
- Trò chơi: Bố mẹ 
bé tên gì​
- Hát nghe: Tổ ấm 
gia đình  
 

- Ôn luyện 
VĐTN: Cháu yêu 
bà 
- Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm 

- Ôn luyện: 
Truyện: Nhổ củ 
cải     
- Dạy trẻ kỹ 
năng, ý thức sắp 
xếp, cất dọn đồ 
chơi đúng nơi 
quy định 
 

- ĐP Một số 
nguyên tắc đảm 
bảo an toàn khi sử 
dụng máy tính, 
Ipad, điện thoại: 
an toàn về điện. 
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 

N3 

- Ôn luyện: Xếp 
tương ứng 1-1        
- Trò chơi: Bé gắn 
đúng số lượng 1 và
nhiều 
- Quan sát, trò 
chuyện những nơi 
nguy hiểm: Khu 
bếp ăn 
 

- Ôn luyện: Đọc 
bài thơ: Cô và mẹ 
- Hát nghe: Cô 
giáo miền xuôi  
- Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm 
 
 

- Dạy trẻ kỹ năng, 
ý thức sắp xếp, cất 
dọn đồ chơi đúng 
nơi quy định 
- Trẻ không leo 
trèo bàn ghế, lan 
can. 
- Trò chơi: Bố mẹ 
bé tên gì        
 

- Nghỉ ngày 20/11 - ĐP Một số 
nguyên tắc đảm 
bảo an toàn khi sử 
dụng máy tính, 
Ipad, điện thoại: an 
toàn về điện 
- Ôn luyện VĐ 
múa: Bông hồng 
tặng mẹ và cô  
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 



N4 

- Dạy trẻ kỹ năng, 
ý thức sắp xếp, 
cất dọn đồ chơi 
đúng nơi quy 
định 
 

- Trẻ không leo 
trèo bàn ghế, lan 
can 
- Trò chơi: Bố mẹ 
bé tên gì  
 

- ĐP Một số 
nguyên tắc đảm 
bảo an toàn khi sử 
dụng máy tính, 
Ipad, điện thoại: 
an toàn về điện. 
- Ôn luyện bài hát: 
Cả nhà thương 
nhau  

- Quan sát, trò 
chuyện những 
nơi nguy hiểm: 
Khu bếp ăn 
- Ôn luyện: Đọc 
bài thơ: Mẹ đi 
vắng 
 

- Nhận biết một số 
biểu hiện khi ốm 
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 

 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI  TIẾT 
 

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu 

cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào nhánh 
N1 N2 N

3 
N4 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

 - Trẻ biết tên đồ 
dùng của góc chơi 
và biết sử dụng đồ 
dùng trong góc 
nấu ăn. 

- Biết công việc 
của người nấu ăn 
- Biết nhận và thể 
hiện vai chơi và 
giao tiếp trong 
nhóm chơi. 
- Trẻ biết một số 
quy trình nấu món 

- Tranh mẫu thao 
tác nấu món ăn 
- Tranh: cách sử 
dụng một số đồ  
dùng nấu ăn. tranh 
ảnh một số món ăn 
- Các đồ dùng, đồ 
chơi: 

- Tranh mẫu thao tác nấu món 
ăn 
- Tranh: cách sử dụng một số 
đồ  dùng nấu ăn. tranh ảnh 
một số món ăn 
- Các đồ dùng, đồ chơi: Tạp 
dề, nồi, bát, thìa…. 
- Đồ chơi thay thế 
Rau, thớt, dao, gia vị, các loại 
quả đồ chơi 
- Tranh mẫu thao tác nấu 
- Các đồ dùng, đồ chơi: Nồi, 
bát, thìa…. 

x x x x 



ăn: cá rán, rau 
luộc. 
- Trẻ có kỹ năng 
trao đổi, kết hợp 
với các nhóm chơi 
khác khi tham gia 
chơi. 
- Trẻ biết một số 
lợi ích và giá trị 
dinh dưỡng của 
các thực phẩm và 
món ăn quen 
thuộc. 
- Trẻ có kỹ năng 
trang trí, chế biến 
một số món ăn. 
- Trẻ biết cách bày 
bàn, sắp xếp, thu 
dọn đồ dùng, đồ 
chơi trước và sau 
khi chơi. 
- Biết thỏa thuận 
phân công vai 
chơi và thực hiện 
theo các hành 
động của vai chơi.  

Nồi, bát, thìa…. 
- Đồ chơi thay thế 
Rau, thớt, dao, gia 
vị, các loại quả đồ 
chơi 

-  Quy trình sắp xếp các đồ 
dùng trong góc gọn gàng 
ngăn nắp  

x x x x 

+ Kỹ năng sắp xếp bàn ăn, bố 
trí các đồ dùng trên bàn ăn 

x x x x 

- Tranh mẫu thao 
tác nấu món cá rán: 
- Các đồ dùng, đồ 
chơi: Nồi, bát, 
thìa…. 

+ Quy trình nấu món ăn:  cá 
rán….: Rửa thực phẩm=> cắt 
nhỏ=> tẩm gia vị=> 
nấu=>sắp xếp đồ dùng sau 
khi chơi 

x  x  

- Tranh mẫu thao 
tác nấu món rau 
- Các đồ dùng, đồ 
chơi: Nồi, bát, 
thìa…. 

+ Quy trình nấu 
món ăn: rau….: Rửa thực 
phẩm=> cắt nhỏ=> tẩm gia 
vị=> nấu=>sắp xếp đồ dùng 
sau khi chơi 

 x  x 

Bác 
sỹ 

- Trẻ biết công 
việc hàng ngày 
của bác sĩ( Khám 

- Trẻ đóng vai bác 
sĩ, y tá khám chữa 
bệnh cho bệnh 
nhân. 

- Bộ đồ chơi bác sĩ: Ống 
nghe, xi lanh tiêm, quần áo 
bác sĩ, mũ áo bác sĩ 
- Khám bệnh cho bệnh nhân 

x x x x 



bệnh, kê đơn 
thuốc...) 
- Biết sử dụng một 
số dụng cụ y tế 
đơn giản. 
- Có kỹ năng phối 
hợp với các bạn 
chơi. 
- Biết thể hiện 
đúng vai chơi: 
Quan tâm chăm 
sóc cho bệnh nhân 

- Trẻ biết nhập vai 
chơi, thực hiện 
công việc: 
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ 
dùng, dụng cụ. 
+ Thực hiện các 
thao tác khám, 
chữa bệnh đơn giản 
- Kê đơn thuốc 

- Kê đơn thuốc 
 

Bán 
hàng 

- Trẻ tập đóng vai 
người bán hàng và 
người mua hàng. 
- Tập giao tiếp, 
mời chào khách, 
mặc cả hàng. 
- Tập tạo ra một 
số sản phẩm chơi 
bằng các nguyên 
vật liệu khác 
nhau. 

- Trẻ mua hàng, 
trao đổi hàng hoá 
bằng tiền. 
 - Bảng giá, tiền, 
cân. Đồ dùng học 
tập, quần áo, mũ, 
đồng hồ, các thực 
phẩm 
- Đồ chơi: Các loại  
đồ ăn nhanh, rau củ 
quả, thực phẩm 

- Siêu thị của bé 
+ Kỹ năng chơi: Bày bán đồ 
dùng, mặt hàng 
+ Kỹ năng sắp xếp hàng 
+ Chào mời khách 
+ Trả tiền, gói hàng... 

x    

- Cửa hàng bán đồ gia dụng 
+ Kỹ năng chơi: Bày bán đồ 
dùng, mặt hàng 
+ Kỹ năng sắp xếp hàng 
+ Chào mời khách 
+ Trả tiền, gói hàng... 

 x   

- Cửa hàng tạp hóa 
+ Kỹ năng chơi: Bày bán đồ 
dùng, mặt hàng 
+ Kỹ năng sắp xếp hàng 
+ Chào mời khách 
+ Trả tiền, gói hàng... 

  x  



- Cửa hàng bán đồ dùng gia 
đình 
+ Kỹ năng chơi: Bày bán đồ 
dùng, mặt hàng 
+ Kỹ năng sắp xếp hàng 
+ Chào mời khách 
+ Trả tiền, gói hàng... 

   x 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách 
xưng hô theo vai 
chơi 
- Biết cách chăm 
sóc em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ 
dùng gia đình 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy 
uốn tóc, bàn trang 
điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 
 

x x x x 

2 Góc xây 
dựng  

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai 
chơi của mình. 
- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây 
dựng được mô 
hình khu vui chơi 
- Biết giới thiệu 
được một số khu 
vực trong công 
trình. 
- Trẻ chơi đoàn 
kết, cất lấy đồ 

- Tranh mẫu cách 
sắp xếp bố cục 
trong công trình 
xây dựng 
- Khối hộp, cây 
xanh, thảm cỏ 
- Hàng rào, gạch 
xây dựng 
- Thảm có, hoa 
-  Đồ chơi: Gạch, 
hàng rào, các loại 
đồ chơi 
- Cây xanh, vườn 
hoa. 
 

- Xây nhà chung cư 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt 

x    

- Xây ngôi nhà bé ở 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 

 
 
 
 
 

x   



chơi gọn gàng 
ngăn nắp. 

+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ 
chơi tốt. 

 
 
 
 
 

- Xây nhà hàng tổ chức tiệc 
20/11 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ  

  x  

- Xây nhà hàng ăn dinh 
dưỡng 
+ Trưởng nhóm: Phân công 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm 
chơi theo công việc được 
giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ. 

`   x 

3 
Góc 
nghệ 
thuật 

   

Cắt thẳng một đoạn 10cm x x x x 

 Kỹ năng cắm hoa tặng cô x x x x 

TC: Tô màu gia đình bé    x 



TC: Làm thiệp tặng cô    x  

TC: Bé dán tóc cho người 
thân  

 x   

Trò chơi: Dán, trang trí ngôi 
nhà  

x    

 
4.Góc 
Sách 

truyện 
 

- Biết cách chơi 
các trò chơi theo 
gợi ý của cô 
- Rèn trẻ thói quen 
đọc sách  và lật 
giở sách từng 
trang 
- Trẻ xem tranh và 
tự diễn tả nội 
dung tranh theo ý 
trẻ... 
- Kể chuyện theo 
tranh về chủ đề... 
- Trẻ đọc thơ và 
chỉ chữ tương ứng 
để đọc thơ, truyện 
theo cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý 
thức giữ gìn và 
bảo vệ sách 

- Sách, truyện, 
album tranh ảnh về 
chủ đề gia đình 
- Thơ chữ to: Mẹ đi 
vắng; Cô và mẹ 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa 
về các loại đồ dùng 
đồ chơi... thuộc chủ 
điểm  

* Trẻ về góc chơi, đeo ký 
hiệu góc chơi và chơi các trò 
chơi: 

x x x x 

Kể chuyện theo tranh: 
Truyện: Nhổ củ cải 

 x   

Kể chuyện theo tranh: 
Truyện: Ba chú lợn con 

x    

- Ôn luyện: Đọc bài thơ: Mẹ 
đi vắng 

   x 

- Ôn luyện: Đọc bài thơ: Cô 
và mẹ 

  x  

- Xem truyện tranh. 
- Làm album về chủ đề  
- Kể chuyện sáng tạo 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối 
ngón, rối tay… 
- Sách, truyện, album tranh 
chủ đề trường mầm non 
- Các hình bồi bìa về con rối, 
rối tay …. 
- Các biểu bảng cho trẻ chơi 

x x x x 



- Mẫu gợi ý cho trẻ 
- Tranh ảnh, tranh lô tô về 
chủ đề gia đình 

5 
Góc 
Vận 
động 

 

Trẻ biết tên và 
cách chơi các trò 
chơi trong góc vận 
động 
- Kỹ năng chơi: 
Chơi đúng cách, 
sử dụng mục đích 
của đồ chơi. 
- Kĩ năng hợp tác 
với bạn khi chơi. 
- Có ý thức và 
hứng thú khi chơi 

- Bóng, dây kéo co, 
dây luồn, bowling. 
- Sản phẩm đan, tết 
- Cổng chui 
- Túi cát 
- Vòng... 

- Trò chơi kéo co 
- Trò chơi phát triển vận động 
tinh: Luồn dây… 
- Chơi tung, bắt bóng. 
- Chơi bowling. 
- Đan tết bện 

x x x x 

6 
Góc 
học 
tập 

 

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn 
cờ 
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 
năng. 
-Trẻ có kỹ năng 
phân loại. 
- Giúp  trẻ  biết 
đặc điểm về hình 
dáng bên ngoài 
- Xếp tương ứng 
1-1 

- Mẫu gợi mở 
-Một số loại bảng 
biểu ở góc chơi 
- Lô tô đồ  
- Bàn cờ 

- Trò chơi: Hành vi đúng sai x x x x 
- Trò chơi: Bé chọn đúng đồ 
dùng              

x x x x 

- Trò chơi: Bé gắn đúng số 
lượng 1 và nhiều 

  x  

- Trò chơi:So sánh kích thước 
của 2 đối tượng 

 x   

- Trò chơi: Xếp hình ngôi nhà  x    

- Trò chơi: Nhà bé ở đâu x    



- So sánh kích 
thước của 2 đối 
tượng 

7 

Góc 
thiên 
nhiên 

  
 

- Trẻ biết tên một số 
loại cây: Cây lá dài, 
cây lá tròn. 
- Có kỹ năng phân 
loại 1 số cây theo 
dấu hiệu. 
- Kỹ năng chăm sóc 
cây: Tưới cây, nhặt 
lá úa.. 

 - Dụng cụ chăm sóc 
cây: Bình tưới, găng 
tay. 

- Hình ảnh phát triển 
của cây. 
- Nước 
- Thùng rác. 

- Tưới cây. 
- Nhổ cỏ. 
- Nhặt lá úa. 
- Quan sát, tìm hiểu các loại 
cây. 

x x x x 
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